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1 01 Trịnh Thị Vân Anh Nữ 15/10/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,5   7,0   6,5   6,5  7,13  7,0   Bảy điểm Đạt

2 02 Phùng Cao Bách Nam 10/10/1981 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   6,5   5,0   6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

3 03 Vũ Quốc Bảo Nam 25/12/1983 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   8,0   5,5   6,0  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

4 04 Vũ Văn Bắc Nam 12/12/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   7,0   5,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

5 05 Nguyễn Văn Chiến Nam 03/09/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   7,5   5,0   7,5  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

6 06 Tráng Khấy Dìm Nam 12/03/1986 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,0   7,0   5,0   6,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

7 07 Lộc Thị Dung Nữ 27/06/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   7,0   5,0   6,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

8 08 Lương Thị Dung Nữ 09/02/1990 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   7,0   5,5   7,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

9 09 Chang Trung Dũng Nam 01/03/1981 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu 7,5   6,5   5,0   6,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

10 10 Nguyễn Văn Dũng Nam 14/01/1991 K15C ĐHLT(VLVH) Phú Thọ 7,5   6,5   5,0   6,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

11 11 Nguyễn Duy Dương Nam 07/06/1981 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   8,5   6,0   6,5  7,25  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

12 12 Đỗ Trọng Dương Nam 10/06/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu 6,5   7,0   5,0   6,0  6,13  6,0   Sáu điểm Đạt

13 13 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 14/12/1986 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,0   7,0   5,0   6,0  6,00  6,0   Sáu điểm Đạt

14 14 Lương Thành Đồng Nam 27/11/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,0   7,5   5,5   6,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

15 15 Phạm Thái Hà Nam 15/10/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Yên Bái 6,5   7,0   5,5   7,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

16 16 Đặng Thị Hải Nữ 27/07/1986 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   7,0   5,5   6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

17 17 Hà Quang Hảo Nam 24/04/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   7,5   5,5   7,5  6,75  7,0   Bảy điểm Đạt

18 18 Phạm Thị Hậu Nữ 29/01/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 5,5   7,5   6,0   6,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

19 19 Lê Quang Hiếu Nam  04/11/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,0   7,5   6,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

20 20 Bàn Thị Hồng Nữ 05/07/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,0   7,0   6,0   6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

21 21 Nguyễn Hồng Huệ Nữ 02/02/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 5,5   7,5   6,0   8,0  6,75  7,0   Bảy điểm Đạt

22 22 Phạm Xuân Huy Nam 08/01/1988 K15C ĐHLT(VLVH) Điện Biên 6,5   6,5   5,0   7,0  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

23 23 Trần Quang Huy Nam 17/08/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu 6,5   7,5   5,5   8,0  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

24 24 Hà Xuân Hưng Nam 22/01/1978 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   8,5   5,5   8,0  7,13  7,0   Bảy điểm Đạt

25 25 Ngân Văn Hưng Nam 21/08/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Thanh Hóa 6,0   8,5   5,0   6,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

26 26 Lồ Thị Hương Nữ 13/11/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,0   8,5   5,5   6,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

27 27 Phạm Thị Thu Hương Nữ 01/04/1982 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,5   8,5   6,0   6,5  7,38  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt
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28 28 Lồ Xi Hường Nam 28/10/1986 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   7,5   5,0   6,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

29 29 Nguyễn Trung Kiên Nam  03/9/1986              K15B ĐHLT(VLVH) Phú Thọ 6,0   7,5   4,5   6,5  6,13  6,0   Sáu điểm Đạt

30 30 Thền Ngọc Kiên Nam 18/10/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   8,0   5,0   6,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

31 31 Lự Xuân Kiều Nam 15/10/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 6,5   8,0   5,5   6,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

32 32 Hoàng Thị Liên Nữ 28/03/1990 K15B ĐHLT(VLVH) Yên Bái 8,0   8,5   6,5   6,0  7,25  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

33 33 Lý Thăng Long Nam 17/08/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   8,0   5,5   7,0  7,13  7,0   Bảy điểm Đạt

34 34 Trần Đức Long Nam 15/12/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   8,5   6,0   7,0  7,38  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

35 35 Ngô Gia Luyện Nam 10/02/1982 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   7,5   5,0   6,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

36 36 Nguyễn Văn Lượng Nam 22/02/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Hưng Yên 6,0   7,5   5,0   7,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

37 37 Bùi Thị Lý Nữ 16/07/1980 K15B ĐHLT(VLVH) Hà Tây 8,0   7,5   5,0   7,0  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

38 38 Lê Thị Mùa Nữ 10/04/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Nam Định 7,5   8,0   6,0   8,0  7,38  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

39 39 Chu Huy Mùi Nam 15/06/1979 K15B ĐHLT(VLVH) Hà Nội     9,5     6,5     6,0 6,5  7,13  7,0   Bảy điểm Đạt

40 40 Mè Văn Muôn Nam 05/05/1989 K15C ĐHLT(VLVH) Sơn La     9,0     6,0     5,0 6,5  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

41 41 Nguyễn Trần Nam Nam 07/02/1993 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     9,5     7,5     5,0 7,0  7,25  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

42 42 Hoàng Thị Niệm Nữ 15/06/1993 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     9,0     5,5     5,0 7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

43 43 Mai Thị Ngọc Nữ 21/06/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     9,0     5,5     6,0 6,5  6,75  7,0   Bảy điểm Đạt

44 44 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/08/1995 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu     9,0     5,5     5,0 8,0  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

45 45 Nguyễn Thanh Nguyện Nữ 10/09/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     8,5     6,0     4,5 6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

46 46 Dư Văn Nho Nam 02/03/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Thanh Hóa     7,5     7,0     5,0 6,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

47 47 Bùi Thế Phong Nam 07/11/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     9,5     7,0     3,0 6,5  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

48 48 Nguyễn Minh Phương Nữ 03/03/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     8,5     6,0     4,0 7,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

49 49 Đặng Văn Phượng Nam 19/03/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     8,5     5,5     4,0 6,0  6,00  6,0   Sáu điểm Đạt

50 50 Phạm Văn Quang Nam 20/10/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai     9,0     5,5     5,0 7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

51 51 Hồ Sỹ Quang Nam 18/07/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Thanh Hóa     9,0     5,5     9,0 7,0  7,63  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

52 52 Bùi Xuân Quyết Nam 02/09/1981 K15B ĐHLT(VLVH) Bắc Giang     9,5     5,0     5,0 7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

53 53 Vùi Văn Sình Nam 10/10/1979 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu     8,0     5,5     5,0 6,5  6,25  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

54 54 Trần Văn Sơn Nam 29/12/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   6,5   4,5   6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

55 55 Đặng Quốc Tạo Nam 11/04/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   6,5   5,5   6,5  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

56 56 Hoàng Văn Tiệm Nam 24/06/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   5,5   4,5   6,5  6,13  6,0   Sáu điểm Đạt

57 57 Nguyễn Minh Tiến Nam 02/02/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,5   5,0   5,0   7,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

58 58 Đào Huy Toàn Nam 03/11/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Yên Bái 9,0   6,5   5,0   8,0  7,13  7,0   Bảy điểm Đạt
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59 59 Đặng Huy Toàn Nam 08/04/1986 K15C ĐHLT(VLVH) Điện Biên 9,0   5,5   5,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

60 60 Nguyễn Minh Tới Nam 15/01/1982 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu 9,0   5,5   5,0   6,5  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

61 61 Nguyễn Văn Tú Nam 04/06/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 9,0   5,5   5,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

62 62 Ngô Anh Tuấn Nam 10/06/1983 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 9,0   7,0   6,0   7,0  7,25  7,5   Bảy điểm rưỡi Đạt

63 63 Hoàng Minh Tuấn Nam 15/12/1984 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   5,5   5,5   7,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

64 64 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 06/10/1987 K15C ĐHLT(VLVH) Phú Thọ 8,0   6,5   5,5   7,0  6,75  7,0   Bảy điểm Đạt

65 65 Đào Viết Tùng Nam 13/02/1975 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   5,0   6,0   6,0  6,13  6,0   Sáu điểm Đạt

66 66 Trang Thị Tuyền Nữ 08/04/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   6,0   5,0   7,0  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

67 67 Lê Thị Thu Thanh Nữ 13/05/1989 K15B ĐHLT(VLVH) Yên Bái 8,0   6,5   5,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

68 68 Phạm Lợi Thành Nam 11/01/1978 K15C ĐHLT(VLVH) Lai Châu 7,5   5,0   6,0   6,0  6,13  6,0   Sáu điểm Đạt

69 69 Hoàng Thị Thi Nữ 17/09/1990 K15C ĐHLT(VLVH) Nghệ An 9,0   5,5   5,0   6,5  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

70 70 Đặng Đức Thịnh Nam 13/06/1981 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 9,0   5,5   5,0   6,5  6,50  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

71 71 Nguyễn Thị Thơm Nữ 16/11/1985 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   5,5   6,0   6,5  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

72 72 Vàng Văn Thường Nam 25/10/1988 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   5,5   5,5   7,0  6,38  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

73 73 Lý Huyền Trang Nữ 20/11/1987 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   6,5   6,0   7,0  6,88  7,0   Bảy điểm Đạt

74 74 Phạm Đăng Trung Nam 10/03/1986 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 7,5   6,5   5,5   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

75 75 Lê Thành Trung Nam 21/10/1987 K15C ĐHLT(VLVH) Yên Bái 8,0   5,5   6,0   7,0  6,63  6,5   Sáu điểm rưỡi Đạt

76 76 Hoàng Thị Thúy Vân Nữ 13/07/1991 K15B ĐHLT(VLVH) Lào Cai 8,0   6,0   6,0   7,0  6,75  7,0   Bảy điểm Đạt

Ấn định danh sách tổng hợp điểm có : 76 thí sinh  trong đó 

- Thí sinh đạt tương đương cấp độ A2              :76

- Thí sinh không đạt tương đương cấp độ A2   : 0

Ghi chú: Điểm kết luận đã làm tròn đến 0,5 cụ thể như sau: 

- Số sau dấu chấm >=0 và <0,25 thì làm tròn về 0

- Số sau dấu chấm >=0,25 và < 0,75 thì làm tròn về thành 0,5

- Số sau dấu chấm >=0,75 thì làm tròn thành 1
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